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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 
 

bp Base pair (cặp bazơ) 

USEPA United State Environmental Protection Agency (Cục bảo vệ 

môi trường Hoa Kỳ) 

LB Luria-Bertani 

PCR Polymerase Chain Reaction (phản ứng chuỗi trùng hợp) 

POP Persistent Organic Pollutant 

DNA Deoxyribonucleic acid 

RNA Ribonucleic acid 

rRNA Ribosomal ribonucleic acid 

VSV Vi sinh vật 

X-gal 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside 

μl Microlit  

μm       Micromet 

PAH 

 

Polycyclic aromatic hydrocacbon (hydrocarbon thơm đa 

nhân) 

ppm  đơn vị một phần triệu (mg/l) 
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